
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HÓA 

 
 

Số:       /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 
 

Chiêm Hóa, ngày 31 tháng 12 năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2022 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHIÊM HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng 

dẫn thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân huyện về việc phê duyệt dự toán và phương án phân bổ dự toán thu ngân sách 
nhà nước, chi ngân sách địa phương trên địa bàn huyện Chiêm Hóa năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND huyện về 
việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2022; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số    
127/TTr-TCKH ngày 31/12/2021 về việc đề nghị công bố công khai số liệu dự 

toán ngân sách địa phương năm 2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 

2022. Số liệu công khai dự toán theo các biểu đính kèm Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài 
chính - Kế hoạch, Trưởng Chi cục thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Chiêm Hóa, 

Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao; Thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Huyện uỷ;           
- TT HĐND huyện;     
- Sở Tài chính; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Trung tâm VH-TT-TT (để công khai trên  
cổng thông tin điện tử của huyện); 
- Như điều 3 (thi hành); 
- Phó VPTH; 
- Lưu: VT, TC-KH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 

    



 
 

 

 

    



 
 

  Mẫu số 03/QĐ-CKNS 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN/QUẬN/THỊ XÃ/THÀNH 

PHỐ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:       /QĐ-UBND .…………..ngày ……. tháng ……. năm …….. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán (hoặc quyết toán) ngân sách năm ... của huyện/quận/thị 

xã/thành phố.... 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/QUẬN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ....  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số  343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 

hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;  

Căn cứ Nghị quyết…/20.../NQ-HĐND ngày.../.../20...của Hội đồng nhân dân huyện/quận/thị xã/thành 
phố... về việc quyết định dự toán (hoặc phê chuẩn quyết toán) ngân sách năm…,  

Căn cứ ....; 

Xét đề nghị của ....; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán (hoặc quyết toán) ngân sách năm…. của huyện/quận/thị 
xã/thành phố......... (theo các biểu kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện/quận/thị xã/thành phố, Phòng Tài chính, thủ trưởng 
các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Sở Tài chính; 

- Văn phòng huyện ủy; 
- Văn phòng HĐND huyện 
- Các phòng, ban thuộc UBND huyện; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện; 
- Tòa án nhân dân huyện; 
- Cơ quan của các đoàn thể ở huyện; 
- UBND các xã, phường, thị trấn thuộc huyện; 

- Lưu: VT, ... 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

 

(Chữ ký, dấu) 

 

 

Họ và tên 

 



Y BAN NHÂN DÂN                                                                                  Ủ Bi u s  81/CK-NSNNể ố
HUY N CHIÊM HÓAỆ

CÂN Đ I NGÂN SÁCH HUY N NĂM 2022Ố Ệ
(Kèm theo Quy t đ nh s      /QĐ-UBND ngày 31/12/2021 c a UBND huy n Chiêm Hóa)ế ị ố ủ ệ

Đ n v : Tri u đ ngơ ị ệ ồ

STT N I DUNGỘ D  toánự

A T NG NGU N THU NGÂN SÁCH HUY NỔ Ồ Ệ                       704,480 

I Thu ngân sách huy n đ c h ng theo phân c pệ ượ ưở ấ                         70,650 

- Thu ngân sách huy n h ng 100%ệ ưở                         50,220 

- Thu ngân sách huy n h ng t  các kho n thu phân chia ệ ưở ừ ả                         20,430 

II Thu b  sung t  ngân sách c p trênổ ừ ấ                       633,830 

- Thu b  sung cân đ iổ ố                       629,427 

- Thu b  sung có m c tiêuổ ụ                           4,403 

III Thu k t dế ư

IV Thu chuy n ngu n t  năm tr c chuy n sangể ồ ừ ướ ể

B T NG CHI NGÂN SÁCH HUY NỔ Ệ                       704,480 

I T ng chi cân đ i ngân sách huy nổ ố ệ                       700,077 

1 Chi đ u t  phát tri n  ầ ư ể                         20,300 

2 Chi th ng xuyênườ                       664,636 

3 Chi trích l p qu  b o v  môi tr ngậ ỹ ả ệ ườ                                -   

4 Chi trích l p qu  phát tri n đ t ậ ỹ ể ấ                           6,000 

5 Chi t  ngu n d  phòng ngân sáchừ ồ ự                           9,141 

II Chi các ch ng trình m c tiêuươ ụ                           4,403 

1 Chi các ch ng trình m c tiêu qu c giaươ ụ ố

2 Chi các ch ng trình m c tiêu, nhi m vươ ụ ệ ụ                           4,403 

III Chi chuy n ngu n sang năm sauể ồ



Bi u s  81/CK-NSNNể ố



Y BAN NHÂN DÂN                                                                              Ủ Bi u s  82/CK-NSNNể ố
HUY N CHIÊM HÓAỆ

(Kèm theo Quy t đ nh s      /QĐ-UBND ngày 31/12/2021 c a UBND huy n Chiêm Hóa)ế ị ố ủ ệ

Đ n v : Tri u đ ngơ ị ệ ồ

STT N I DUNGỘ D  toán ự

A NGÂN SÁCH C P HUY NẤ Ệ

I Ngu n thu ngân sáchồ 696,980

1 Thu ngân sách đ c h ng theo phân c pượ ưở ấ 63,150

2 Thu b  sung t  ngân sách c p trênổ ừ ấ 633,830

- Thu b  sung cân đ iổ ố 629,427

- Thu b  sung có m c tiêuổ ụ 4,403

3 Thu k t dế ư

4 Thu chuy n ngu n t  năm tr c chuy n sangể ồ ừ ướ ể

II Chi ngân sách 696,980

1 Chi thu c nhi m v  c a ngân sách c p huy nộ ệ ụ ủ ấ ệ 584,791

2 Chi b  sung cho ngân sách xãổ 112,189

- Chi b  sung cân đ iổ ố 112,189

- Chi b  sung có m c tiêuổ ụ

3 Chi chuy n ngu n sang năm sauể ồ

B NGÂN SÁCH XÃ

I Ngu n thu ngân sáchồ 119,689

1 Thu ngân sách đ c h ng theo phân c pượ ưở ấ 7,500

2 Thu b  sung t  ngân sách c p huy nổ ừ ấ ệ 112,189

- Thu b  sung cân đ iổ ố 112,189

- Thu b  sung có m c tiêuổ ụ

3 Thu k t dế ư

4 Thu chuy n ngu n t  năm tr c chuy n sangể ồ ừ ướ ể

II Chi ngân sách 119,689

CÂN Đ I NGU N THU, CHI D  TOÁN Ố Ồ Ự
NGÂN SÁCH C P HUY N VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022Ấ Ệ



Bi u s  82/CK-NSNNể ố



  Y BAN NHÂN DÂNỦ Bi u s  83/CK-NSNNể ố
  HUY N CHIÊM HÓAỆ

D  TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ N C NĂM 2022Ự ƯỚ
(Kèm theo Quy t đ nh s      /QĐ-UBND ngày 31/12/2021 c a UBND huy n Chiêm Hóa)ế ị ố ủ ệ

Đ n v : Tri u đ ngơ ị ệ ồ

STT N I DUNGỘ
D  toán năm 2022ự

T NG THU NGÂN SÁCH NHÀ N CỔ ƯỚ              81,000             70,650 

I Thu n i đ aộ ị 81,000 70,650

1 Thu t  khu v c DNNN do trung ng qu n lý ừ ự ươ ả 50 50

2 Thu t  khu v c DNNN do đ a ph ng qu n lý ừ ự ị ươ ả 300 300

3 Thu t  khu v c doanh nghi p có v n đ u t  n c ngoài ừ ự ệ ố ầ ư ướ

4 Thu t  khu v c kinh t  ngoài qu c doanh ừ ự ế ố 25,220 25,220

5 Thu  thu nh p cá nhânế ậ 3,300 3,300

6 Thu  b o v  môi tr ngế ả ệ ườ

7 L  phí tr c bệ ướ ạ 12,000 12,000

8 Thu phí, l  phí ệ 4,500 4,200

Phí và l  phí trung ngệ ươ 300

Phí và l  phí ngân sách đ a ph ngệ ị ươ 4,200 4,200

(Phí BVMT đ i v i khai thác khoáng s n)ố ớ ả 2,000 2,000

9 Thu  s  d ng đ t nông nghi pế ử ụ ấ ệ

10 Thu  s  d ng đ t phi nông nghi pế ử ụ ấ ệ 20 20

11 Ti n cho thuê đ t, thuê m t n cề ấ ặ ướ 3,000 2,850

 -  NS c p t nh ấ ỉ 150

 -  NS c p huy nấ ệ 1,850 1,850

- Ghi thu ghi chi ti n thuê đ tề ấ 1,000 1,000

12 Thu ti n s  d ng đ tề ử ụ ấ 25,000 20,000

 Ti n s  d ng đ t NS t nh ề ử ụ ấ ỉ 5,000

Ti n s  d ng đ t NS huy n, thành ph  ề ử ụ ấ ệ ố 20,000 20,000

13 Thu ti n c p quy n khai thác khoáng s nề ấ ề ả 1,400 280

 - Trong đó: Gi y phép do Trung ng c pấ ươ ấ

                  - Gi y phép do UBND t nh c pấ ỉ ấ 1,400 280

14 Thu khác ngân sách 5,600 1,820

Thu khác Ngân sách trung ngươ 3,780

15 Thu t  qu  đ t công ích, hoa l i công s n khác t i xã ừ ỹ ấ ợ ả ạ 610 610

T ng thu ổ
NSNN

Thu NS 
huy nệ



II Thu vi n trệ ợ



Y BAN NHÂN DÂNỦ Bi u s  84/CK-NSNNể ố
HUY N CHIÊM HÓAỆ

(Kèm theo Quy t đ nh s      /QĐ-UBND ngày 31/12/2021 c a UBND huy n Chiêm Hóa)ế ị ố ủ ệ

Đ n v : Tri u đ ngơ ị ệ ồ

STT N i dungộ

Chia ra 

T NG CHI NGÂN SÁCH HUY NỔ Ệ        704,480 584,791 119,689

A CHI CÂN Đ I NGÂN SÁCH HUY NỐ Ệ        700,077 580,388 119,689

I Chi đ u t  phát tri nầ ư ể          20,300 20,300

1 Chi đ u t  cho các d  ánầ ư ự          20,300 20,300

Trong đó chia theo lĩnh v cự

- Chi giáo d c - đào t o và d y nghụ ạ ạ ề

- Chi khoa h c và công nghọ ệ

Trong đó chia theo ngu n v n:ồ ố

- Chi đ u t  t  ngu n v n XDCB t p trungầ ư ừ ồ ố ậ 6,300

- Chi đ u t  t  ngu n thu ti n s  d ng đ tầ ư ừ ồ ề ử ụ ấ 14,000

2 Chi đ u t  phát tri n khácầ ư ể

II Chi th ng xuyênườ        664,636 547,179 117,457

Trong đó:

1 Chi giáo d c - đào t o và d y nghụ ạ ạ ề        335,750        335,205                545 

2 Chi khoa h c và công nghọ ệ               200               200 

III D  phòng ngân sáchự            9,141            6,909             2,232 

IV Trích qu  phát tri n t  ngu n thu c p quy nỹ ể ừ ồ ấ ề            6,000            6,000 

B CHI CÁC CH NG TRÌNH M C TIÊUƯƠ Ụ            4,403            4,403 

I Chi các ch ng trình m c tiêu qu c gia ươ ụ ố

II Chi các ch ng trình m c tiêu, nhi m v  ươ ụ ệ ụ            4,403            4,403 

C CHI CHUY N NGU N SANG NĂM SAUỂ Ồ

D  TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUY N, CHI NGÂN SÁCH C P HUY N Ự Ệ Ấ Ệ
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO C  C U CHI NĂM 2022Ơ Ấ

Ngân sách 
huy nệ Ngân sách 

c p huy nấ ệ
Ngân 

sách xã



PHÒNG TÀI CHÍNH - KH  Bi u s  85/CK-NSNNể ố
HUY N CHIÊM HÓAỆ

D  TOÁN CHI NGÂN SÁCH C P HUY N THEO T NG LĨNH V C NĂM 2022Ự Ấ Ệ Ừ Ự

(Kèm theo Quy t đ nh s      /QĐ-UBND ngày 31/12/2021 c a UBND huy n Chiêm Hóa)ế ị ố ủ ệ
Đ n v : Tri u đ ngơ ị ệ ồ

S  TTố N I DUNG Ộ  D  toánự

1 2 3

* T NG CHI NGÂN SÁCH Đ A PH NG (A+B+C)Ổ Ị ƯƠ 704,480

A CHI B  SUNG CÂN Đ I CHO NGÂN SÁCH C P D IỔ Ố Ấ ƯỚ

B CHI NGÂN SÁCH C P HUY N THEO LĨNH V CẤ Ệ Ự 704,480

I Chi đ u t  phát tri nầ ư ể 20,300

1 Chi đ u t  cho các d  ánầ ư ự 20,300

Trong đó:

Chi đ u t  phát tri n c a các d  án phân theo ngu n v nầ ư ể ủ ự ồ ố

a  Chi đ u t  XDCB v n trong n cầ ư ố ướ 6,300

b Chi đ u t  t  ngu n thu ti n s  d ng đ tầ ư ừ ồ ề ử ụ ấ 14,000

2 Chi đ u t  và h  v n cho các doanh nghi pầ ư ỗ ố ệ

3 Chi đ u t  phát tri n khácầ ư ể

II Chi th ng xuyênườ 664,636

1 Chi s  giáo d c đào t o và d y nghự ụ ạ ạ ề 335,750

2  Chi khoa h c và công nghọ ệ 200

3 Chi qu c phòngố 7,595

4 Chi an ninh 300

5 Chi s  nghi p y t , dân s  và gia đìnhự ệ ế ố 6,582

6 Chi s  nghi p văn hoá truy n thông ự ệ ề 5,999

7 Chi s  nghi p b o v  môi tr ngự ệ ả ệ ườ 6,731

8 Chi ho t đ ng kinh tạ ộ ế 94,737

9 Chi ho t đ ng qu n lý NN, Đ ng đoàn thạ ộ ả ả ể 41,315

10 Chi đ m b o xã h iả ả ộ 52,394

11 Chi ngân sách xã 111,583

12 Chi khác 1,449

III Chi b  sung m c tiêu v n s  nghi pổ ụ ố ự ệ 4,403

IV Trích Qu  PT đ t t  ngu n thu ti n s  d ng đ tỹ ấ ừ ồ ề ử ụ ấ 6,000

V D  phòng ngân sáchự 9,141



 Bi u s  85/CK-NSNNể ố
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Y BAN NHÂN DÂNỦ Bi u s  86/CK-NSNNể ố
  HUY N CHIÊM HÓAỆ

D  TOÁN CHI NGÂN SÁCH C P HUY N CHO T NG C  QUAN, T  CH C NĂM 2022Ự Ấ Ệ Ừ Ơ Ổ Ứ

(Kèm theo Quy t đ nh s      /QĐ-UBND ngày 31/12/2021 c a UBND huy n Chiêm Hóa)ế ị ố ủ ệ

Đ n v : Tri u đ ngơ ị ệ ồ

TÊN Đ N V  Ơ Ị T ng chi ổ

Trong đó

Chi CTMTQG

Trong đó

A B 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11

T NG C NGỔ Ộ 676,554 0 557,456 0 0 6,909 0 0 0 0 112,189 0

I 382,606 0 382,606

1 Văn phòng Huy n yệ ủ 9,708 9,708

2 Văn phòng HĐND và UBND huy nệ 23,253 23,253

2.1  Văn phòng HĐND và UBND 8,017 8,017

2.2  Phòng Văn hoá và thông tin 940 940

2.3  Phòng y t  ế 260 260

2.4  Phòng Tài nguyên - Môi tr ng ườ 758 758

2.5  Phòng T  pháp ư 393 393

2.6  Thanh tra huy n ệ 774 774

2.7  Phòng Kinh t  và H  t ng ế ạ ầ 8,076 8,076

2.8  Phòng N i v  ộ ụ 2,549 2,549

2.9  Phòng nông nghi p và PTNT ệ 1,071 1,071

2.10  Phòng Dân t c ộ 414 414

3  Phòng LĐTB và XH 56,730 56,730

4  Phòng Giáo d c và Đào t o ụ ạ 2,201 2,201

S   ố
TT

Chi đ u ầ
t  phát ư

tri n ể
(Không k  ể
CTMTQG

)

Chi 
th ng ườ
xuyên 

(Không k  ể
CTMTQG)

Chi tr  ả
n  lãi do ợ

chính 
quy n ề

đ a ị
ph ng ươ

vay

Chi b  ổ
sung 

Qu  d  ỹ ự
tr  TCữ

D  ự
phòng 

NS theo 
lu tậ

Chi t o ạ
ngu n ồ
đi u ề
ch nh ỉ
ti n ề

l ngươ

Chi b  ổ
sung cho 

ngân 
sách c p ấ

d iướ

Chi 
chuy n ể
ngu n ồ
sang 
ngân 

sách năm 
sau

T ng ổ
s  ố Chi đ u ầ

t  PTư

Chi 
th ng ườ
xuyên

CÁC Đ N V  D  TOÁN KH I Ơ Ị Ự Ố
HUY N Ệ
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TÊN Đ N V  Ơ Ị T ng chi ổ

Trong đó

Chi CTMTQG

Trong đó

A B 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11

T NG C NGỔ Ộ 676,554 0 557,456 0 0 6,909 0 0 0 0 112,189 0

I 382,606 0 382,606

1 Văn phòng Huy n yệ ủ 9,708 9,708

S   ố
TT

Chi đ u ầ
t  phát ư

tri n ể
(Không k  ể
CTMTQG

)

Chi 
th ng ườ
xuyên 

(Không k  ể
CTMTQG)

Chi tr  ả
n  lãi do ợ

chính 
quy n ề

đ a ị
ph ng ươ

vay

Chi b  ổ
sung 

Qu  d  ỹ ự
tr  TCữ

D  ự
phòng 

NS theo 
lu tậ

Chi t o ạ
ngu n ồ
đi u ề
ch nh ỉ
ti n ề

l ngươ

Chi b  ổ
sung cho 

ngân 
sách c p ấ

d iướ

Chi 
chuy n ể
ngu n ồ
sang 
ngân 

sách năm 
sau

T ng ổ
s  ố Chi đ u ầ

t  PTư

Chi 
th ng ườ
xuyên

CÁC Đ N V  D  TOÁN KH I Ơ Ị Ự Ố
HUY N Ệ

5  Phòng Tài chính - K  ho ch ế ạ 2,140 2,140

6  M t tr n t  qu c  ặ ậ ổ ố 4,161 0 4,161

6.1  Đoàn thanh niên 660 660

6.2  M t tr n t  qu c  ặ ậ ổ ố 1,323 1,323

6.3  H i c u chi n binh ộ ự ế 414 414

6.4  H i ph  n  ộ ụ ữ 821 821

6.5  H i nông dân ộ 943 943

7 Chi h  tr  các t  ch c xã h iỗ ợ ổ ứ ộ 775 775

 - H i ng i cao tu iộ ườ ổ 135 135

 - H i liên hi p thanh niênộ ệ 80 80

 - H i c u thanh niên xung phongộ ự 80 80

 - H i Khuy n h cộ ế ọ 80 80

 - H i c u giáo ch cộ ự ứ 80 80

 - H i Đông yộ 80 80

 - H i ch  th p độ ữ ậ ỏ 80 80

80 80

 - H i Lu t giaộ ậ 80 80

 - H i n n nhân ch t đ c da ộ ạ ấ ộ
cam/Dioxin
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TÊN Đ N V  Ơ Ị T ng chi ổ

Trong đó

Chi CTMTQG

Trong đó

A B 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11

T NG C NGỔ Ộ 676,554 0 557,456 0 0 6,909 0 0 0 0 112,189 0

I 382,606 0 382,606

1 Văn phòng Huy n yệ ủ 9,708 9,708

S   ố
TT

Chi đ u ầ
t  phát ư

tri n ể
(Không k  ể
CTMTQG

)

Chi 
th ng ườ
xuyên 

(Không k  ể
CTMTQG)

Chi tr  ả
n  lãi do ợ

chính 
quy n ề

đ a ị
ph ng ươ

vay

Chi b  ổ
sung 

Qu  d  ỹ ự
tr  TCữ

D  ự
phòng 

NS theo 
lu tậ

Chi t o ạ
ngu n ồ
đi u ề
ch nh ỉ
ti n ề

l ngươ

Chi b  ổ
sung cho 

ngân 
sách c p ấ

d iướ

Chi 
chuy n ể
ngu n ồ
sang 
ngân 

sách năm 
sau

T ng ổ
s  ố Chi đ u ầ

t  PTư

Chi 
th ng ườ
xuyên

CÁC Đ N V  D  TOÁN KH I Ơ Ị Ự Ố
HUY N Ệ

8 Trung tâm d ch v  nông nghi p ị ụ ệ 3,607 3,607

9 Trung tâm phát tri n qu  đ tể ỹ ấ 448 448

10 Trung tâm BDCT huy nệ 2,479 2,479

11 Trung tâm GDNN - GDTX 1,231 1,231

12  Trung tâm Văn hoá, TT&TT 4,619 4,619

13 Các tr ng h c ườ ọ 271,255 0 271,255

13.1 M m non Hoà Phúầ 3,727 3,727

13.2 M m non Yên Nguyênầ 3,759 3,759

13.3 M m non Sao Maiầ 3,819 3,819

13.4 M m non Phúc Th nhầ ị 2,435 2,435

13.5 M m non Trung Hòaầ 1,769 1,769

13.6 M m non Ng c H iầ ọ ộ 3,523 3,523

13.7 M m non Xuân Quangầ 2,957 2,957

13.8 M m non Vinh Quangầ 4,992 4,992

13.9 M m non Yên L pầ ậ 5,112 5,112

M m non Tân Mầ ỹ 6,314 6,314

M m non Hà Langầ 3,609 3,609

M m non Phú Bìnhầ 3,232 3,232

13.1
0

13.1
1

13.1
2
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TÊN Đ N V  Ơ Ị T ng chi ổ

Trong đó

Chi CTMTQG

Trong đó

A B 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11

T NG C NGỔ Ộ 676,554 0 557,456 0 0 6,909 0 0 0 0 112,189 0

I 382,606 0 382,606

1 Văn phòng Huy n yệ ủ 9,708 9,708

S   ố
TT

Chi đ u ầ
t  phát ư

tri n ể
(Không k  ể
CTMTQG

)

Chi 
th ng ườ
xuyên 

(Không k  ể
CTMTQG)

Chi tr  ả
n  lãi do ợ

chính 
quy n ề

đ a ị
ph ng ươ

vay

Chi b  ổ
sung 

Qu  d  ỹ ự
tr  TCữ

D  ự
phòng 

NS theo 
lu tậ

Chi t o ạ
ngu n ồ
đi u ề
ch nh ỉ
ti n ề

l ngươ

Chi b  ổ
sung cho 

ngân 
sách c p ấ

d iướ

Chi 
chuy n ể
ngu n ồ
sang 
ngân 

sách năm 
sau

T ng ổ
s  ố Chi đ u ầ

t  PTư

Chi 
th ng ườ
xuyên

CÁC Đ N V  D  TOÁN KH I Ơ Ị Ự Ố
HUY N Ệ

M m non Tân Anầ 3,763 3,763

M m non Hòa Anầ 4,444 4,444

M m non Nhân Lýầ 2,219 2,219

M m non Kim Bìnhầ 3,653 3,653

M m non Hùng Mầ ỹ 4,142 4,142

M m non Bình Phúầ 1,919 1,919

M m non Trung Hàầ 5,141 5,141

M m non Tân Th nhầ ị 2,723 2,723

M m non Bình Nhânầ 1,984 1,984

M m non Linh Phúầ 3,146 3,146

M m non Tri Phúầ 3,307 3,307

M m non Kiên Đàiầ 2,501 2,501

Ti u h c Hoà Phúể ọ 4,249 4,249

Ti u h c Yên Nguyên ể ọ 5,294 5,294

Ti u h c Phúc Th nhể ọ ị 3,205 3,205

Ti u h c Tân Th nh ể ọ ị 3,587 3,587

Ti u h c Tân Anể ọ 4,932 4,932

Ti u h c Hà Langể ọ 5,280 5,280

13.1
3

13.1
4

13.1
5

13.1
6

13.1
7

13.1
8

13.1
9

13.2
0

13.2
1

13.2
2

13.2
3

13.2
4

13.2
5

13.2
6

13.2
7

13.2
8

13.2
9

13.3
0
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TÊN Đ N V  Ơ Ị T ng chi ổ

Trong đó

Chi CTMTQG

Trong đó

A B 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11

T NG C NGỔ Ộ 676,554 0 557,456 0 0 6,909 0 0 0 0 112,189 0

I 382,606 0 382,606

1 Văn phòng Huy n yệ ủ 9,708 9,708

S   ố
TT

Chi đ u ầ
t  phát ư

tri n ể
(Không k  ể
CTMTQG

)

Chi 
th ng ườ
xuyên 

(Không k  ể
CTMTQG)

Chi tr  ả
n  lãi do ợ

chính 
quy n ề

đ a ị
ph ng ươ

vay

Chi b  ổ
sung 

Qu  d  ỹ ự
tr  TCữ

D  ự
phòng 

NS theo 
lu tậ

Chi t o ạ
ngu n ồ
đi u ề
ch nh ỉ
ti n ề

l ngươ

Chi b  ổ
sung cho 

ngân 
sách c p ấ

d iướ

Chi 
chuy n ể
ngu n ồ
sang 
ngân 

sách năm 
sau

T ng ổ
s  ố Chi đ u ầ

t  PTư

Chi 
th ng ườ
xuyên

CÁC Đ N V  D  TOÁN KH I Ơ Ị Ự Ố
HUY N Ệ

PTDTBT Ti u h c Trung Hàể ọ 8,009 8,009

Ti u h c Trung Hoàể ọ 2,855 2,855

Ti u h c Hòa Anể ọ 5,568 5,568

Ti u h c Vinh Quangể ọ 5,004 5,004

Ti u h c Kim Bìnhể ọ 4,159 4,159

Ti u h c Linh Phúể ọ 4,027 4,027

PTDTBT Ti u h c Tri Phúể ọ 4,849 4,849

Ti u h c Ng c H i ể ọ ọ ộ 4,582 4,582

Ti u h c Phú Bình ể ọ 5,139 5,139

Ti u h c Kiên Đài ể ọ 4,109 4,109

Ti u h c Yên L pể ọ ậ 6,227 6,227

Ti u h c Xuân Quangể ọ 5,028 5,028

Ti u h c Hùng Mể ọ ỹ 5,807 5,807

Ti u h c Tân M  ể ọ ỹ 7,902 7,902

Ti u h c Vĩnh L cể ọ ộ 5,544 5,544

TH và THCS Nhân Lý 4,669 4,669

TH và THCS Bình Phú 4,562 4,562

TH và THCS Bình Nhân 3,844 3,844

13.3
1

13.3
2

13.3
3

13.3
4

13.3
5

13.3
6

13.3
7

13.3
8

13.3
9

13.4
0

13.4
1

13.4
2

13.4
3

13.4
4

13.4
5

13.4
6

13.4
7

13.4
8
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TÊN Đ N V  Ơ Ị T ng chi ổ

Trong đó

Chi CTMTQG

Trong đó

A B 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11

T NG C NGỔ Ộ 676,554 0 557,456 0 0 6,909 0 0 0 0 112,189 0

I 382,606 0 382,606

1 Văn phòng Huy n yệ ủ 9,708 9,708

S   ố
TT

Chi đ u ầ
t  phát ư

tri n ể
(Không k  ể
CTMTQG

)

Chi 
th ng ườ
xuyên 

(Không k  ể
CTMTQG)

Chi tr  ả
n  lãi do ợ

chính 
quy n ề

đ a ị
ph ng ươ

vay

Chi b  ổ
sung 

Qu  d  ỹ ự
tr  TCữ

D  ự
phòng 

NS theo 
lu tậ

Chi t o ạ
ngu n ồ
đi u ề
ch nh ỉ
ti n ề

l ngươ

Chi b  ổ
sung cho 

ngân 
sách c p ấ

d iướ

Chi 
chuy n ể
ngu n ồ
sang 
ngân 

sách năm 
sau

T ng ổ
s  ố Chi đ u ầ

t  PTư

Chi 
th ng ườ
xuyên

CÁC Đ N V  D  TOÁN KH I Ơ Ị Ự Ố
HUY N Ệ

THCS Hoà Phú 3,023 3,023

THCS Yên Nguyên 3,539 3,539

THCS Phúc Th nh ị 2,066 2,066

THCS Tân Th nhị 2,501 2,501

THCS Tân An 2,668 2,668

THCS Hà Lang 3,329 3,329

PTDTBT THCS Trung Hà 5,371 5,371

THCS Trung Hoà 2,025 2,025

THCS Hoà An 4,070 4,070

THCS Vinh Quang 2,943 2,943

PTDTBT THCS Linh Phú 2,454 2,454

PTDTBT THCS Tri Phú 3,805 3,805

THCS Ng c H i ọ ộ 2,394 2,394

THCS Phú Bình 3,016 3,016

PTDTBT THCS Kiên Đài 3,102 3,102

THCS Yên L p ậ 4,128 4,128

THCS Xuân Quang 2,605 2,605

PTDTBT THCS Hùng M  ỹ 4,213 4,213

13.4
9

13.5
0

13.5
1

13.5
2

13.5
3

13.5
4

13.5
5

13.5
6

13.5
7

13.5
8

13.5
9

13.6
0

13.6
1

13.6
2

13.6
3

13.6
4

13.6
5

13.6
6
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TÊN Đ N V  Ơ Ị T ng chi ổ

Trong đó

Chi CTMTQG

Trong đó

A B 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11

T NG C NGỔ Ộ 676,554 0 557,456 0 0 6,909 0 0 0 0 112,189 0

I 382,606 0 382,606

1 Văn phòng Huy n yệ ủ 9,708 9,708

S   ố
TT

Chi đ u ầ
t  phát ư

tri n ể
(Không k  ể
CTMTQG

)

Chi 
th ng ườ
xuyên 

(Không k  ể
CTMTQG)

Chi tr  ả
n  lãi do ợ

chính 
quy n ề

đ a ị
ph ng ươ

vay

Chi b  ổ
sung 

Qu  d  ỹ ự
tr  TCữ

D  ự
phòng 

NS theo 
lu tậ

Chi t o ạ
ngu n ồ
đi u ề
ch nh ỉ
ti n ề

l ngươ

Chi b  ổ
sung cho 

ngân 
sách c p ấ

d iướ

Chi 
chuy n ể
ngu n ồ
sang 
ngân 

sách năm 
sau

T ng ổ
s  ố Chi đ u ầ

t  PTư

Chi 
th ng ườ
xuyên

CÁC Đ N V  D  TOÁN KH I Ơ Ị Ự Ố
HUY N Ệ

THCS Tân Mỹ 4,173 4,173

THCS Vĩnh L c ộ 4,192 4,192

THCS Kim Bình 3,017 3,017

II Các c  quan trên đ a bànơ ị 9,212 9,212

1 Ban Ch  huy quân s  huy nỉ ự ệ 7,595 7,595

2 Công an huy nệ 1,617 1,617

III Chi th c hi n các nhi m vự ệ ệ ụ 165,638 0 165,638

1 79,871 79,871

1.1 800 800

1.2 4,088 4,088

1.3 5,133 5,133

1.4 Ghi thu - ghi chi ti n thuê đ tề ấ 1,000 1,000

1.5 288 288

13.6
7

13.6
8

13.6
9

Chính sách an sinh xã h i, chính ộ
sách theo quy đ nh ị

H  tr  kinh phí y thác Ngân hàng ỗ ợ ủ
Chính sách xã h iộ

Kinh phí h  tr  lãi su t theo NQ ỗ ợ ấ
06/2020/NQ-HĐND c a HĐND t nhủ ỉ

Kinh phí h  tr  theo NQ ỗ ợ
03/2021/NQ-HĐND c a HĐND t nhủ ỉ

Kinh phí thu gom, v n chuy n, x  lý ậ ể ử
rác th i, x  lý b  bao bì thu c b o ả ử ỏ ố ả
v  th c v t sau s  d ngệ ự ậ ử ụ
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TÊN Đ N V  Ơ Ị T ng chi ổ

Trong đó

Chi CTMTQG

Trong đó

A B 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11

T NG C NGỔ Ộ 676,554 0 557,456 0 0 6,909 0 0 0 0 112,189 0

I 382,606 0 382,606

1 Văn phòng Huy n yệ ủ 9,708 9,708

S   ố
TT

Chi đ u ầ
t  phát ư

tri n ể
(Không k  ể
CTMTQG

)

Chi 
th ng ườ
xuyên 

(Không k  ể
CTMTQG)

Chi tr  ả
n  lãi do ợ

chính 
quy n ề

đ a ị
ph ng ươ

vay

Chi b  ổ
sung 

Qu  d  ỹ ự
tr  TCữ

D  ự
phòng 

NS theo 
lu tậ

Chi t o ạ
ngu n ồ
đi u ề
ch nh ỉ
ti n ề

l ngươ

Chi b  ổ
sung cho 

ngân 
sách c p ấ

d iướ

Chi 
chuy n ể
ngu n ồ
sang 
ngân 

sách năm 
sau

T ng ổ
s  ố Chi đ u ầ

t  PTư

Chi 
th ng ườ
xuyên

CÁC Đ N V  D  TOÁN KH I Ơ Ị Ự Ố
HUY N Ệ

1.6 59,740 59,740

1.7 Trung tâm h c t p c ng đ ngọ ậ ộ ồ 545 545

1.8 Ti n đi n cho h  nghèo ề ệ ộ 2,824 2,824

1.9 123 123

1.10 Ph  c p c p y kh i xãụ ấ ấ ủ ố 1,834 1,834

1.11 Ph  c p đ i bi u HĐND xãụ ấ ạ ể 3,495 3,495

2 85,767 0 85,767

2.1 66,500 66,500

2.2 16,515 16,515

2.3 2,502 2,502

2.4 Chi t  ngu n thu đ  l i và chi khácừ ồ ể ạ 249 249

IV CHI D  PHÒNG NGÂN SÁCH Ự 6,909 6,909

 Kinh phi th c hi n các chính sách ự ệ
giáo d c ụ

 Kinh phi th c hi n các chính sách ự ệ
đ m b o xã h iả ả ộ

Kinh phí th c hi n nhi m v  ự ệ ệ ụ
trong năm 

Xây d ng c  s  h  t ng, quy ho ch ự ơ ở ạ ầ ạ
nâng c p đô thấ ị

H  tr  th c hi n nhi m v  phát ỗ ợ ự ệ ệ ụ
tri n KT-XH, th c hi n m t s  ể ự ệ ộ ố
nhi m v  phát sinh khácệ ụ

 H  tr  t  ch c Đ i h i c u chi n ỗ ợ ổ ứ ạ ộ ự ế
binh, Đ i h i Đoàn thanh niên và ạ ộ
th c hi n nhi m v  phát sinh ự ệ ệ ụ
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TÊN Đ N V  Ơ Ị T ng chi ổ

Trong đó

Chi CTMTQG

Trong đó

A B 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11

T NG C NGỔ Ộ 676,554 0 557,456 0 0 6,909 0 0 0 0 112,189 0

I 382,606 0 382,606

1 Văn phòng Huy n yệ ủ 9,708 9,708

S   ố
TT

Chi đ u ầ
t  phát ư

tri n ể
(Không k  ể
CTMTQG

)

Chi 
th ng ườ
xuyên 

(Không k  ể
CTMTQG)

Chi tr  ả
n  lãi do ợ

chính 
quy n ề

đ a ị
ph ng ươ

vay

Chi b  ổ
sung 

Qu  d  ỹ ự
tr  TCữ

D  ự
phòng 

NS theo 
lu tậ

Chi t o ạ
ngu n ồ
đi u ề
ch nh ỉ
ti n ề

l ngươ

Chi b  ổ
sung cho 

ngân 
sách c p ấ

d iướ

Chi 
chuy n ể
ngu n ồ
sang 
ngân 

sách năm 
sau

T ng ổ
s  ố Chi đ u ầ

t  PTư

Chi 
th ng ườ
xuyên

CÁC Đ N V  D  TOÁN KH I Ơ Ị Ự Ố
HUY N Ệ

V 112,189 112,189

VI

CHI B  SUNG CHO NGÂN Ổ
SÁCH C P D IẤ ƯỚ

CHI CHUY N NGU N SANG Ể Ồ
NGÂN SÁCH NĂM SAU 



Y BAN NHÂN DÂNỦ Bi u s  87/CK-NSNNể ố

  HUY N CHIÊM HÓAỆ
D  TOÁN CHI Đ U T  PHÁT TRI N C A NGÂN SÁCH C P HUY N CHO T NG C  QUAN, T  CH C THEO LĨNH V C NĂM 2021Ự Ầ Ư Ể Ủ Ấ Ệ Ừ Ơ Ổ Ứ Ự

(D  toán đã đ c H i đ ng nhân dân quy t đ nh)ự ượ ộ ồ ế ị
Đ n v : Tri u đ ngơ ị ệ ồ

STT

TRONG ĐÓ

TRONG ĐÓ

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

T NG SỔ Ố

1 C  quan Aơ

2 T  ch c Bổ ứ

… …

TÊN Đ N Ơ
VỊ

T NG Ổ
SỐ

CHI GIÁO 
D C - Ụ

ĐÀO T O Ạ
VÀ D Y Ạ
NGHỀ

CHI 
KHOA 
H C Ọ

VÀ CÔNG 
NGHỆ

CHI Y T , Ế
DÂN S  Ố
VÀ GIA 
ĐÌNH

CHI VĂN 
HÓA 

THÔNG 
TIN

CHI PHÁT 
THANH, 
TRUY N Ề

HÌNH, 
THÔNG 

T NẤ

CHI TH  Ể
D C TH  Ụ Ể

THAO

CHI B O Ả
V  MÔI Ệ

TR NGƯỜ

CHI CÁC 
HO T Ạ
Đ NG Ộ

KINH TẾ

CHI HO T Ạ
Đ NG Ộ

C A C  Ủ Ơ
QUAN 

QU N LÝ Ả
NHÀ 

N C, ƯỚ
Đ NG, Ả
ĐOÀN 
THỂ

CHI B O Ả
Đ M XÃ Ả

H IỘ
CHI 
GIAO 

THÔNG

CHI 
NÔNG 

NGHI P, Ệ
LÂM 

NGHI P, Ệ
TH Y Ủ
L I, Ợ

TH Y Ủ
S NẢ
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Y BAN NHÂN DÂNỦ Bi u s  88/CK-NSNNể ố
  HUY N CHIÊM HÓAỆ

(Kèm theo Quy t đ nh s      /QĐ-UBND ngày 31/12/2021 c a UBND huy n Chiêm Hóa)ế ị ố ủ ệ
Đ n v : Tri u đ ngơ ị ệ ồ

TÊN Đ N V  Ơ Ị T ng s  ổ ố

Chia ra

Trong đó

A B 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17

T NG C NGỔ Ộ 557,456 335,750 200 7,595 300 6,582 5,999 6,731 94,737 0 94,737 41,315 52,394 1,449 4,403

I 382,606 275,465 200 0 0 6,582 4,899 2,543 5,700 0 5,700 33,484 49,447 1,200 3,086

1 Văn phòng Huy n yệ ủ 9,708 0 9,658 0 50

2 Văn phòng HĐND và UBND huy nệ 23,253           -        200        -            -            -             280    2,543    1,445       -       1,445  14,699           -    1,000  3,086 

2.1  Văn phòng HĐND và UBND 8,017    8,017 

2.2  Phòng Văn hoá và thông tin 940           280       660 

2.3  Phòng y t  ế 260       260 

2.4  Phòng Tài nguyên - Môi tr ng ườ 758       758 

2.5  Phòng T  pháp ư 393       393 

2.6  Thanh tra huy n ệ 774       774 

2.7  Phòng Kinh t  và H  t ng ế ạ ầ 8,076      200    2,543       965        965    1,281  3,086 

2.8  Phòng N i v  ộ ụ 2,549       480        480    1,069  1,000 

2.9  Phòng nông nghi p và PTNT ệ 1,071    1,071 

2.10  Phòng Dân t c ộ 414       414 

D  TOÁN CHI TH NG XUYÊN C A NGÂN SÁCH C P HUY N Ự ƯỜ Ủ Ấ Ệ
CHO T NG C  QUAN, T  CH C THEO LĨNH V C NĂM 2022Ừ Ơ Ổ Ứ Ự
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HUY N Ệ



21

TÊN Đ N V  Ơ Ị T ng s  ổ ố

Chia ra

Trong đó

A B 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17

T NG C NGỔ Ộ 557,456 335,750 200 7,595 300 6,582 5,999 6,731 94,737 0 94,737 41,315 52,394 1,449 4,403

I 382,606 275,465 200 0 0 6,582 4,899 2,543 5,700 0 5,700 33,484 49,447 1,200 3,086

1 Văn phòng Huy n yệ ủ 9,708 0 9,658 0 50

2 Văn phòng HĐND và UBND huy nệ 23,253           -        200        -            -            -             280    2,543    1,445       -       1,445  14,699           -    1,000  3,086 

2.1  Văn phòng HĐND và UBND 8,017    8,017 
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TT - TT

S  ự
nghi p ệ
VS - 
MT

S  ự
nghi p ệ
kinh t  ế

Qu n ả
lý hành 
chính
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Chi ho t ạ
đ ng ộ

kinh t  ế
còn l iạ

CÁC Đ N V  D  TOÁN KH I Ơ Ị Ự Ố
HUY N Ệ

3  Phòng LĐTB và XH 56,730    6,132    1,151   49,447 

4  Phòng Giáo d c và Đào t o ụ ạ 2,201        500       451    1,250 

5  Phòng Tài chính - K  ho ch ế ạ 2,140    2,140 

6  M t tr n t  qu c  ặ ậ ổ ố 4,161           -           -          -            -            -               -            -         200       -          200    3,811           -       150 

6.1  Đoàn thanh niên 660       630       30 

6.2  M t tr n t  qu c  ặ ậ ổ ố 1,323    1,293       30 

6.3  H i c u chi n binh ộ ự ế 414       384       30 

6.4  H i ph  n  ộ ụ ữ 821       791       30 

6.5  H i nông dân ộ 943       200        200       713       30 

7 Chi h  tr  các t  ch c xã h iỗ ợ ổ ứ ộ 775           -           -          -            -            -               -            -            -         -             -         775           -         -   

 - H i ng i cao tu iộ ườ ổ 135       135 

 - H i liên hi p thanh niênộ ệ 80         80 

 - H i c u thanh niên xung phongộ ự 80         80 

 - H i Khuy n h cộ ế ọ 80         80 

 - H i c u giáo ch cộ ự ứ 80         80 
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TÊN Đ N V  Ơ Ị T ng s  ổ ố

Chia ra

Trong đó

A B 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17

T NG C NGỔ Ộ 557,456 335,750 200 7,595 300 6,582 5,999 6,731 94,737 0 94,737 41,315 52,394 1,449 4,403

I 382,606 275,465 200 0 0 6,582 4,899 2,543 5,700 0 5,700 33,484 49,447 1,200 3,086

1 Văn phòng Huy n yệ ủ 9,708 0 9,658 0 50

2 Văn phòng HĐND và UBND huy nệ 23,253           -        200        -            -            -             280    2,543    1,445       -       1,445  14,699           -    1,000  3,086 

2.1  Văn phòng HĐND và UBND 8,017    8,017 
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kinh t  ế
còn l iạ

CÁC Đ N V  D  TOÁN KH I Ơ Ị Ự Ố
HUY N Ệ

 - H i Đông yộ 80         80 

 - H i ch  th p độ ữ ậ ỏ 80         80 

 - H i n n nhân ch t đ c da cam/Dioxinộ ạ ấ ộ 80         80 

 - H i Lu t giaộ ậ 80         80 

8 Trung tâm d ch v  nông nghi p ị ụ ệ 3,607    3,607     3,607 

9 Trung tâm phát tri n qu  đ tể ỹ ấ 448       448        448 

10 Trung tâm BDCT huy nệ 2,479     2,479 

11 1,231     1,231 

12 4,619        4,619 

13 Các tr ng h c ườ ọ 271,255 271,255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.1 M m non Hoà Phúầ 3,727     3,727 

13.2 M m non Yên Nguyênầ 3,759     3,759 

13.3 M m non Sao Maiầ 3,819     3,819 

13.4 M m non Phúc Th nhầ ị 2,435     2,435 

13.5 M m non Trung Hòaầ 1,769     1,769 

13.6 M m non Ng c H iầ ọ ộ 3,523     3,523 

Trung tâm Giáo d c ngh  nghi p - ụ ề ệ
GDTX
 Trung tâm Văn hoá, Truy n thông và ề
Th  thao ể
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TÊN Đ N V  Ơ Ị T ng s  ổ ố

Chia ra

Trong đó

A B 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17

T NG C NGỔ Ộ 557,456 335,750 200 7,595 300 6,582 5,999 6,731 94,737 0 94,737 41,315 52,394 1,449 4,403

I 382,606 275,465 200 0 0 6,582 4,899 2,543 5,700 0 5,700 33,484 49,447 1,200 3,086

1 Văn phòng Huy n yệ ủ 9,708 0 9,658 0 50

2 Văn phòng HĐND và UBND huy nệ 23,253           -        200        -            -            -             280    2,543    1,445       -       1,445  14,699           -    1,000  3,086 

2.1  Văn phòng HĐND và UBND 8,017    8,017 
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CÁC Đ N V  D  TOÁN KH I Ơ Ị Ự Ố
HUY N Ệ

13.7 M m non Xuân Quangầ 2,957     2,957 

13.8 M m non Vinh Quangầ 4,992     4,992 

13.9 M m non Yên L pầ ậ 5,112     5,112 

13.10 M m non Tân Mầ ỹ 6,314     6,314 

13.11 M m non Hà Langầ 3,609     3,609 

13.12 M m non Phú Bìnhầ 3,232     3,232 

13.13 M m non Tân Anầ 3,763     3,763 

13.14 M m non Hòa Anầ 4,444     4,444 

13.15 M m non Nhân Lýầ 2,219     2,219 

13.16 M m non Kim Bìnhầ 3,653     3,653 

13.17 M m non Hùng Mầ ỹ 4,142     4,142 

13.18 M m non Bình Phúầ 1,919     1,919 

13.19 M m non Trung Hàầ 5,141     5,141 

13.20 M m non Tân Th nhầ ị 2,723     2,723 

13.21 M m non Bình Nhânầ 1,984     1,984 

13.22 M m non Linh Phúầ 3,146     3,146 

13.23 M m non Tri Phúầ 3,307     3,307 
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TÊN Đ N V  Ơ Ị T ng s  ổ ố

Chia ra

Trong đó

A B 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17

T NG C NGỔ Ộ 557,456 335,750 200 7,595 300 6,582 5,999 6,731 94,737 0 94,737 41,315 52,394 1,449 4,403

I 382,606 275,465 200 0 0 6,582 4,899 2,543 5,700 0 5,700 33,484 49,447 1,200 3,086

1 Văn phòng Huy n yệ ủ 9,708 0 9,658 0 50

2 Văn phòng HĐND và UBND huy nệ 23,253           -        200        -            -            -             280    2,543    1,445       -       1,445  14,699           -    1,000  3,086 

2.1  Văn phòng HĐND và UBND 8,017    8,017 
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m c ụ
tiêu

Chi 
giao 

thông

Chi ho t ạ
đ ng ộ

kinh t  ế
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CÁC Đ N V  D  TOÁN KH I Ơ Ị Ự Ố
HUY N Ệ

13.24 M m non Kiên Đàiầ 2,501     2,501 

13.25 Ti u h c Hoà Phúể ọ 4,249     4,249 

13.26 Ti u h c Yên Nguyên ể ọ 5,294     5,294 

13.27 Ti u h c Phúc Th nhể ọ ị 3,205     3,205 

13.28 Ti u h c Tân Th nh ể ọ ị 3,587     3,587 

13.29 Ti u h c Tân Anể ọ 4,932     4,932 

13.30 Ti u h c Hà Langể ọ 5,280     5,280 

13.31 PTDTBT Ti u h c Trung Hàể ọ 8,009     8,009 

13.32 Ti u h c Trung Hoàể ọ 2,855     2,855 

13.33 Ti u h c Hòa Anể ọ 5,568     5,568 

13.34 Ti u h c Vinh Quangể ọ 5,004     5,004 

13.35 Ti u h c Kim Bìnhể ọ 4,159     4,159 

13.36 Ti u h c Linh Phúể ọ 4,027     4,027 

13.37 PTDTBT Ti u h c Tri Phúể ọ 4,849     4,849 

13.38 Ti u h c Ng c H i ể ọ ọ ộ 4,582     4,582 

13.39 Ti u h c Phú Bình ể ọ 5,139     5,139 

13.40 Ti u h c Kiên Đài ể ọ 4,109     4,109 
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TÊN Đ N V  Ơ Ị T ng s  ổ ố

Chia ra

Trong đó

A B 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17

T NG C NGỔ Ộ 557,456 335,750 200 7,595 300 6,582 5,999 6,731 94,737 0 94,737 41,315 52,394 1,449 4,403

I 382,606 275,465 200 0 0 6,582 4,899 2,543 5,700 0 5,700 33,484 49,447 1,200 3,086

1 Văn phòng Huy n yệ ủ 9,708 0 9,658 0 50

2 Văn phòng HĐND và UBND huy nệ 23,253           -        200        -            -            -             280    2,543    1,445       -       1,445  14,699           -    1,000  3,086 

2.1  Văn phòng HĐND và UBND 8,017    8,017 
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đ ng ộ
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còn l iạ

CÁC Đ N V  D  TOÁN KH I Ơ Ị Ự Ố
HUY N Ệ

13.41 Ti u h c Yên L pể ọ ậ 6,227     6,227 

13.42 Ti u h c Xuân Quangể ọ 5,028     5,028 

13.43 Ti u h c Hùng Mể ọ ỹ 5,807     5,807 

13.44 Ti u h c Tân M  ể ọ ỹ 7,902     7,902 

13.45 Ti u h c Vĩnh L cể ọ ộ 5,544     5,544 

13.46 TH và THCS Nhân Lý 4,669     4,669 

13.47 TH và THCS Bình Phú 4,562     4,562 

13.48 TH và THCS Bình Nhân 3,844     3,844 

13.49 THCS Hoà Phú 3,023     3,023 

13.50 THCS Yên Nguyên 3,539     3,539 

13.51 THCS Phúc Th nh ị 2,066     2,066 

13.52 THCS Tân Th nhị 2,501     2,501 

13.53 THCS Tân An 2,668     2,668 

13.54 THCS Hà Lang 3,329     3,329 

13.55 PTDTBT THCS Trung Hà 5,371     5,371 

13.56 THCS Trung Hoà 2,025     2,025 

13.57 THCS Hoà An 4,070     4,070 
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TÊN Đ N V  Ơ Ị T ng s  ổ ố

Chia ra

Trong đó

A B 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17

T NG C NGỔ Ộ 557,456 335,750 200 7,595 300 6,582 5,999 6,731 94,737 0 94,737 41,315 52,394 1,449 4,403

I 382,606 275,465 200 0 0 6,582 4,899 2,543 5,700 0 5,700 33,484 49,447 1,200 3,086

1 Văn phòng Huy n yệ ủ 9,708 0 9,658 0 50

2 Văn phòng HĐND và UBND huy nệ 23,253           -        200        -            -            -             280    2,543    1,445       -       1,445  14,699           -    1,000  3,086 

2.1  Văn phòng HĐND và UBND 8,017    8,017 
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CÁC Đ N V  D  TOÁN KH I Ơ Ị Ự Ố
HUY N Ệ

13.58 THCS Vinh Quang 2,943     2,943 

13.59 PTDTBT THCS Linh Phú 2,454     2,454 

13.60 PTDTBT THCS Tri Phú 3,805     3,805 

13.61 THCS Ng c H i ọ ộ 2,394     2,394 

13.62 THCS Phú Bình 3,016     3,016 

13.63 PTDTBT THCS Kiên Đài 3,102     3,102 

13.64 THCS Yên L p ậ 4,128     4,128 

13.65 THCS Xuân Quang 2,605     2,605 

13.66 PTDTBT THCS Hùng M  ỹ 4,213     4,213 

13.67 THCS Tân Mỹ 4,173     4,173 

13.68 THCS Vĩnh L c ộ 4,192     4,192 

13.69 THCS Kim Bình 3,017     3,017 

II Các c  quan trên đ a bànơ ị 9,212 0 0 7,595 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,317

1 Ban Ch  huy quân s  huy nỉ ự ệ 7,595   7,595 

2 Công an huy nệ 1,617        300  1,317 

III Chi th c hi n các nhi m vự ệ ệ ụ 165,638 60,285 0 0 0 0 1,100 4,188 89,037 0 89,037 7,831 2,947 249 0
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TÊN Đ N V  Ơ Ị T ng s  ổ ố

Chia ra

Trong đó

A B 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17

T NG C NGỔ Ộ 557,456 335,750 200 7,595 300 6,582 5,999 6,731 94,737 0 94,737 41,315 52,394 1,449 4,403

I 382,606 275,465 200 0 0 6,582 4,899 2,543 5,700 0 5,700 33,484 49,447 1,200 3,086

1 Văn phòng Huy n yệ ủ 9,708 0 9,658 0 50

2 Văn phòng HĐND và UBND huy nệ 23,253           -        200        -            -            -             280    2,543    1,445       -       1,445  14,699           -    1,000  3,086 

2.1  Văn phòng HĐND và UBND 8,017    8,017 
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TT
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GD - ĐT
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Chi ho t ạ
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còn l iạ

CÁC Đ N V  D  TOÁN KH I Ơ Ị Ự Ố
HUY N Ệ

1 79,871 60,285 0 0 0 0 0 288 11,021 0 11,021 5,329 2,947 0 0

1.1 800       800        800 

1.2 4,088    4,088     4,088 

1.3 5,133    5,133     5,133 

1.4 Ghi thu - ghi chi ti n thuê đ tề ấ 1,000    1,000     1,000 

1.5 288       288 

1.6 59,740   59,740 

1.7 Trung tâm h c t p c ng đ ngọ ậ ộ ồ 545        545 

1.8 Ti n đi n cho h  nghèo ề ệ ộ 2,824     2,824 

1.9 123        123 

1.10 Ph  c p c p y kh i xãụ ấ ấ ủ ố 1,834    1,834 

1.11 Ph  c p đ i bi u HĐND xãụ ấ ạ ể 3,495    3,495 

Chính sách an sinh xã h i, chính sách ộ
theo quy đ nh ị

H  tr  kinh phí y thác Ngân hàng ỗ ợ ủ
Chính sách xã h iộ

Kinh phí h  tr  lãi su t theo NQ ỗ ợ ấ
06/2020/NQ-HĐND c a HĐND t nhủ ỉ

Kinh phí h  tr  theo NQ 03/2021/NQ-ỗ ợ
HĐND c a HĐND t nhủ ỉ

Kinh phí thu gom, v n chuy n, x  lý rác ậ ể ử
th i, x  lý b  bao bì thu c b o v  th c ả ử ỏ ố ả ệ ự
v t sau s  d ngậ ử ụ
 Kinh phi th c hi n các chính sách giáo ự ệ
d c ụ

 Kinh phi th c hi n các chính sách đ m ự ệ ả
b o xã h iả ộ
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TÊN Đ N V  Ơ Ị T ng s  ổ ố

Chia ra

Trong đó

A B 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17

T NG C NGỔ Ộ 557,456 335,750 200 7,595 300 6,582 5,999 6,731 94,737 0 94,737 41,315 52,394 1,449 4,403

I 382,606 275,465 200 0 0 6,582 4,899 2,543 5,700 0 5,700 33,484 49,447 1,200 3,086

1 Văn phòng Huy n yệ ủ 9,708 0 9,658 0 50

2 Văn phòng HĐND và UBND huy nệ 23,253           -        200        -            -            -             280    2,543    1,445       -       1,445  14,699           -    1,000  3,086 

2.1  Văn phòng HĐND và UBND 8,017    8,017 
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TT

S  ự
nghi p ệ

GD - ĐT

S  ự
nghi p ệ
khoa 
h c ọ

Chi 
Qu c ố
phòng

Chi an 
ninh tr t ậ

t  an ự
toàn xã 

h iộ

S  ự
nghi p   ệ
  Y t  ế

S  ự
nghi p ệ

Văn hoá - 
TT - TT

S  ự
nghi p ệ
VS - 
MT

S  ự
nghi p ệ
kinh t  ế

Qu n ả
lý hành 
chính

Đ m ả
b o XHả

Chi 
khác 
NS

Chi 
BS có 
m c ụ
tiêu

Chi 
giao 

thông

Chi ho t ạ
đ ng ộ

kinh t  ế
còn l iạ

CÁC Đ N V  D  TOÁN KH I Ơ Ị Ự Ố
HUY N Ệ

2 85,767 0 0 0 0 0 1,100 3,900 78,015 0 78,015 2,502 0 249 0

2.1 66,500  66,500   66,500 

2.2 16,515        1,100    3,900  11,515   11,515 

2.3 2,502    2,502 

2.4 Chi t  ngu n thu đ  l i và chi khácừ ồ ể ạ 249     249 

Kinh phí th c hi n nhi m v  trong ự ệ ệ ụ
năm 

Xây d ng c  s  h  t ng, quy ho ch ự ơ ở ạ ầ ạ
nâng c p đô thấ ị

H  tr  th c hi n nhi m v  phát tri n ỗ ợ ự ệ ệ ụ ể
KT-XH, th c hi n m t s  nhi m v  ự ệ ộ ố ệ ụ
phát sinh khác

 H  tr  t  ch c Đ i h i c u chi n binh, ỗ ợ ổ ứ ạ ộ ự ế
Đ i h i Đoàn thanh niên và th c hi n ạ ộ ự ệ
nhi m v  phát sinh ệ ụ
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Y BAN NHÂN DÂNỦ Bi u s  89/CK-NSNNể ố
HUY N CHIÊM HÓAỆ

D  TOÁN THU, S  B  SUNG VÀ D  TOÁN CHI CÂN Đ I NGÂN SÁCH T NG XÃ NĂM 2022Ự Ố Ổ Ự Ố Ừ
(Kèm theo Quy t đ nh s      /QĐ-UBND ngày 31/12/2021 c a UBND huy n Chiêm Hóa)ế ị ố ủ ệ

Đ n v : Tri u đ ngơ ị ệ ồ

STT Tên đ n vơ ị

Chia ra 

A B 1 2=3+4 3 4 5 6 7 8

T NG SỔ Ố 119,689.340 7,500.000 7,500.000 0.000 112,189.340 0.000 0.000 119,689.340

1 Tân Mỹ 6,155.595 198.000 198.000 5,957.595 6,155.595

2 Hùng Mỹ 5,572.763 236.000 236.000 5,336.763 5,572.763

3 Xuân Quang 4,473.021 177.000 177.000 4,296.021 4,473.021

4 TT Vĩnh L cộ 4,856.921 3,055.000 3,055.000 1,801.921 4,856.921

5 Trung Hoà 4,203.277 114.000 114.000 4,089.277 4,203.277

6 Hoà An 5,470.934 180.000 180.000 5,290.934 5,470.934

7 Nhân Lý 4,192.005 90.000 90.000 4,102.005 4,192.005

8 Yên Nguyên 5,130.340 378.000 378.000 4,752.340 5,130.340

9 Hoà Phú 4,783.958 269.000 269.000 4,514.958 4,783.958

10 Tân Th nhị 4,510.044 213.000 213.000 4,297.044 4,510.044

11 Phúc Th nhị 4,369.144 282.000 282.000 4,087.144 4,369.144

T ng thu ổ

Thu ngân sách xã đ c ượ
h ng theo phân c pưở ấ

S  b  sung ố ổ
cân 

đ i t  ngân ố ừ
sách c p ấ
huy nệ

S  b  ố ổ
sung th c ự
hi n đi u ệ ề
ch nh ti n ỉ ề

l ngươ

Thu 
chuy n ể
ngu n ồ
t  năm ừ
tr c ướ

chuy n ể
sang

T ng chi cân ổ
đ i ố

ngân sách xãT ng thu ổ
NSNN

Thu ngân 
sách 

xã h ng ưở
100%

Thu ngân 
sách xã 
h ng ưở

t  các kho n ừ ả
thu phân chia 
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STT Tên đ n vơ ị

Chia ra 

A B 1 2=3+4 3 4 5 6 7 8

T ng thu ổ

Thu ngân sách xã đ c ượ
h ng theo phân c pưở ấ

S  b  sung ố ổ
cân 

đ i t  ngân ố ừ
sách c p ấ
huy nệ

S  b  ố ổ
sung th c ự
hi n đi u ệ ề
ch nh ti n ỉ ề

l ngươ

Thu 
chuy n ể
ngu n ồ
t  năm ừ
tr c ướ

chuy n ể
sang

T ng chi cân ổ
đ i ố

ngân sách xãT ng thu ổ
NSNN

Thu ngân 
sách 

xã h ng ưở
100%

Thu ngân 
sách xã 
h ng ưở

t  các kho n ừ ả
thu phân chia 

12 Tân An 4,695.540 335.000 335.000 4,360.540 4,695.540

13 Hà Lang 4,666.970 152.000 152.000 4,514.970 4,666.970

14 Trung Hà 6,362.011 192.000 192.000 6,170.011 6,362.011

15 Ng c H iọ ộ 4,826.454 340.000 340.000 4,486.454 4,826.454

16 Phú Bình 5,093.147 95.000 95.000 4,998.147 5,093.147

17 Yên L pậ 6,149.461 236.000 236.000 5,913.461 6,149.461

18 Bình Phú 4,334.221 39.000 39.000 4,295.221 4,334.221

19 Kiên Đài 5,164.081 74.000 74.000 5,090.081 5,164.081

20 Linh Phú 4,810.486 82.000 82.000 4,728.486 4,810.486

21 Tri Phú 5,646.423 130.000 130.000 5,516.423 5,646.423

22 Kim Bình 4,626.784 235.000 235.000 4,391.784 4,626.784

23 Vinh Quang 5,292.274 331.000 331.000 4,961.274 5,292.274

24 Bình Nhân 4,303.486 67.000 67.000 4,236.486 4,303.486
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